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TÓM TẮT:

Bài viết hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong 
doanh nghiệp thương mại dưới góc độ là kế toán quản trị. Dưới góc độ kế toán quản trị, tác giả 
trình bày nội dung liên quan đến lập dự toán, thu thập thông tin thực hiện và phân tích thông tin 
phục vụ ra quyết định.
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1. Đặt vấn đề
Chức năng của kế toán là cung câp và truyền 

đạt các thông tin kinh tế về một tổ chức cho các 
đôi tượng sử dụng thông tin khác nhau, là cơ sở 
đưa ra các quyết định cho quản lý. Kế toán tài 
chính và kê toán quản trị đều nghiên cứu sự biên 
động của chi phí, doanh thu nhưng ở các khía cạnh 
khác nhau. Nếu kế toán tài chính hướng vào việc 
ghi nhận chi phí và doanh thu phải phù hợp với 
nhau, phù hợp với thực tế phát sinh để có căn cứ 
chính xác xác định lợi nhuận chịu thuê của doanh 
nghiệp, thì kế toán quản trị lại trọng tâm vào việc 
kiểm soát chi phí, doanh thu để nhà quản trị đề ra 
chiến lược kinh doanh trong thời gian tới, hoặc 
đánh giá hiệu quả quyết định trong quá khứ.

2. Nội dung kê toán doanh thu, chi phí và kết 
quả kinh doanh dưới góc độ của kế toán quản trị

2.1. Lập dự toán về doanh thu, chỉ phí
Dự toán là một kế hoạch sử dụng nguồn lực 

trong một thời kỳ cụ thể bằng thước đo định lượng. 
Các cá nhân thường lập dự toán cho gia đình để 
cân bằng thu nhập và những khoản chi tiêu cho 
ăn, mặc ở những khoản chi phí khác và dành lại 
một phần để tiết kiệm. Dự toán được thực hiện để 
so sánh với khoản chi tiêu thực tế để đảm bảo là 
đang tuân thủ kế hoạch chi tiêu. Các công ty cũng 
sử dụng dự toán theo một cách tương tự, mặc dù 
khôi lượng công việc nhiều hơn và đòi hỏi chi tiết 
hơn dự toán cá nhân.

Việc lập dự toán doanh thu, chi phí có ý nghĩa 
hết sức quan trọng đôi với nhà quản trị trong việc 
cung câp thông tin một cách hệ thông, có cơ sỡ 
cho toàn bộ kế hoạch của doanh nghiệp. Dự toán 
về doanh thu kinh doanh dịch vụ nên tảng để lập 
các dự toán khác của doanh nghiệp, vì vậy đòi hỏi 
doanh nghiệp phải có các giải pháp để nắm bắt 
nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, kết hợp với 
năng lực hoạt động của mình để lên kế hoạch và 
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lập dự toán doanh thu, chi phí kinh doanh dịch vụ 
cho sát với tình hình thị trường. Khi lập dự toán 
cần dự trên các cơ sở sau:

- Tình hình kinh doanh dịch vụ.
- Thu nhập người tiêu dùng.
- Chính sách giá cả, tình hình biến động kinh 

doanh theo mùa vụ.
- Năng lực hoạt động của doanh nghiệp.
- Môi trường kinh tế, xã hội và chính trị.
- Xu hướng phát triển của ngành kinh tê mà 

doanh nghiệp đang hoạt động.
Dự toán tổng thể là tổ hợp nhiều dự toán của 

mọi hoạt động trong doanh nghiệp. Dự toán tổng 
thể bao gồm dự toán hoạt động và dự toán tài 
chính. Dự toán hoạt động là dự toán phản ánh mức 
thu nhập và chi phí đòi hỏi để đạt được mục tiêu 
lợi nhuận. Dự toán tài chính là dự toán phản ánh 
tình hình tài chính theo dự kiến và cách thức tài trợ 
cần thiết cho các hoạt động đã lập dự toán. Dự 
toán hoạt động bao gồm dự toán bán hàng hoặc dự 
toán doanh thu, dự toán giá vốn hàng bán, dự toán 
chi phí bán hàng, dự toán chi phí quản lý doanh 
nghiệp, dự toán chi phí và doanh thu hoạt động tài 
chính. Dự toán tài chính bao gồm dự toán vein, dự 
toán vốn bằng tiền, báo cáo kết quả kinh doanh dự 
toán, bảng cân đối kê toán dự toán, báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ dự toán.

Bước đầu tiên trong lập dự toán là lập dự toán 
doanh thu (dự toán tiêu thụ). Đây là bản kế hoạch 
chi tiết chỉ ra doanh thu dự tính cho kỳ dự toán, dự 
toán doanh thu chính xác là điểm mấu chót cho cả 
quy trình lập dự toán. Nếu dự toán doanh thu 
không chính xác thì toàn bộ các dự toán khác sẽ 
sai lệch. Dự toán tiêu thụ bao gồm những thông tin 
về chủng loại, số’ lượng hàng bán, giá bán và cơ 
cấu sản phẩm tiêu thụ. Công thức doanh thu dự 
toán được xác định như sau:

Dự toán Dự toán Đơn giá
doanh = sản phẩm X bán theo 

thu tiêu thụ dự toán
Tiếp theo dự toán doanh thu là việc lập dự toán 

chi phí: dự toán chi phí trực tiếp (Nguyên vật liệu 
trực tiếp, nhân công trực tiếp) cho từng loại dịch 
vụ được xác định):

Dự Khối lượng Đơn giá dự
toán dự toán hàng toán hàng 
Chi hóa, dịch vụ hóa, dịch vụ
phí mua vào mua vào

2.2. Thu thập thông tin kế toán
Những thông tin kế toán quản trị mà doanh 

nghiệp cần thu thập là các thông tin quá khứ và 
thông tin tương lai. Quá trình thu nhập thông tin về 
doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh bao gồm 
các nội dung từ khâu tổ chức hạch toán ban đầu 
đến tổ chức vận dụng tài khoản, sổ sách kế toán, 
lập hệ thống báo cáo quản trị.

Thông tin quá khứ là thông tin về hiện tượng, 
sự kiện đã phát sinh. Thông tin quá khứ mà doanh 
nghiệp thu thập cho thấy kết quả tình hình hoạt 
động kinh doanh trong thời gian qua. Từ đó giúp 
các nhà quản trị đánh giá được hiệu quả của 
những quyết định đã đưa ra, làm cơ sở hoạch định 
cho những chính sách trong tương lai. Các thông 
tin quá khứ về doanh thu, chi phí có thể được 
thu thập thông qua hệ thống chứng từ, sổ sách 
kế toán.

Thông tin tương lai là những thông tin về các 
hiện tượng, sự kiện chưa xảy ra. Đó là các thông tin 
dự báo về tình hình phát sinh chi phí, doanh thu 
trong tương lai. Để thu thập thông tin tương lai về 
doanh thu, chi phí có thể thu thập qua các dự toán 
hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

2.3. Xử lý, phân tích và cung cấp thông tin
Sau khi thu thập thông tin kế toán quản trị tiến 

hành xử lý thông tin đó thành những thông tin kế 
toán hữu ích cho mục tiêu và quyết định của nhà 
quản trị. Các thông tin về doanh thu, chi phí được 
phân tích theo nhiều góc độ khác nhau giúp cho 
nhà quản trị có cái nhìn tổng quan hơn từ các góc 
độ đó.

- Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khôi 
lượng - lợi nhuận là xem xét mối quan hệ biện 
chứng giữa các nhân tô’ giá bán, sản lượng, chi phí 
cô’ định, chi phí biến đổi và sự tác động của chúng 
đến lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp. Môi 
quan hệ này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong 
việc khai thác các tiềm tàng của doanh nghiệp, là 
cơ sở cho việc ra các quyết định lựa chọn, hay 
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quyết định điều chỉnh về sản xuất như giá bán, chi 
phí, sản lượng,... nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho 
doanh nghiệp Ta có công thức sau:

Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí
Ta có rất nhiều phương pháp để phân tích mối 

quan hệ giữa doanh thu,chi phí và lợi nhuận.
- Phương pháp số dư đảm phí. Theo phương 

pháp này chúng ta phải phân tích toàn bộ chi phí 
thành hai loại là biến phí (chi phí biển đổi) và định 
phí (chi phí cố định). Mặt khác về ứng xử chi phí, 
chúng ta không tính toán, phân bổ chi phí cô định 
cho mỗi đơn vị sản phẩm mà luôn ứng xử nó là 
tổng sô' và là chi phí thời kỳ. Như vây, nếu xét 
theo mỗi đơn vị sản phẩm thì chi phí chỉ bao gồm 
phần biến phí. Ta có công thức sau:

Lợi nhuận = Sản lượng X (Giá bán - Biến phí 
đơn vị) - Định phí

Phần chênh lệch giữa giá bán và biến phí gọi 
là lãi trên biến phí.

Tổng lãi trên biến phí = Tổng doanh thu - Tổng 
biến phí

- Tỷ suất lãi trên biến phí là chỉ tiêu phản ánh 
mô'i quan hệ giữa tổng lãi trên biến phí với doanh 
thu. Chỉ tiêu này thường áp dụng đốì với doanh 
nghiệp có nhiều mặt hàng.

Tỷ suất Tổng lãi trên biến phí của
lãi trên các mặt hàng

:-------- ------------------ x 100biên phí Tổng doanh thu các
(%) mặt hàng

- Kết câu chi phí là mối quan hệ về tỷ trọng của 
định phí và biến phí của doanh nghiệp. Doanh 
nghiệp nào có kết cấu chi phí với phần định phí cao 
hơn sẽ đem lại lợi nhuận nhiều hơn trong trường 
hợp doanh thu giá tăng và ngược lại trong trường 
hợp doanh thu suy giảm thì rủi ro sẽ lớn hơn. Không 

có một kết cấu chi phí nào được coi là chuẩn cho 
các doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp căn cứ vào 
điều kiện của nền kinh tế, mục tiêu,... để đưa ra một 
kết câu chi phí hợp lý. Trong điều kiện nền kinh tê 
ổn định và phát triển, doanh nghiệp nào có kết cấu 
chi phí với phần định phí lớn hơn thì doanh nghiệp 
đó có nhiều lợi thế trong cạnh tranh chiếm lĩnh thị 
trường. Nhưng trong điều kiện nền kinh tế không 
ổn định, việc tiếp thị sản phẩm gặp nhiều khó khăn 
thì doanh nghiệp nào có kết cấu chi phí với phần 
định phí thấp hơn thì doanh nghiệp đó sẽ dễ dàng 
và linh hoạt hơn trong việc chuyển đổi cơ cấu mặt 
hàng kinh doanh.

- Đòn bẩy kinh doanh là thuật ngữ dùng để 
phản ánh về mức độ sử dụng định phí của doanh 
nghiệp. Doanh nghiệp nào có phần kết cấu chi phí 
với phần định phí cao hơn thì doanh nghiệp đó có 
đòn bẩy kinh doanh lớn hơn và ngược lại. Với đòn 
bẩy kinh doanh lớn, doanh nghiệp có thể đạt được 
tỷ lệ cao hơn về lợi nhuận với một tỷ lệ tăng thấp 
hơn nhiều về doanh thu. Độ lớn của đòn bẩy kinh 
doanh cho biết mỗi % thay đổi về doanh thu sẽ 
làm thay đổi bao nhiêu % lợi nhuận.

Độ lớn của đòn Tốc độ tăng lợi nhuận 
bây kinh doanh Tốc độ tăng doanh thu

Qua nội dung các phương pháp trong phân tích 
môi quan hệ chi phí, khôi lượng và lợi nhuận cho 
thấy, phân tích môi quan hệ này giúp doanh 
nghiệp đưa ra được các quyết định trong sản xuất 
- kinh doanh, nhằm tôi đa hóa lợi nhuận, như: lựa 
chọn sản phẩm và sản lượng sản xuất như thế 
nào, giá bán, định mức chi phí là bao nhiêu..., để 
từ đó có được những quyết định của nhà quản trị 
giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao nhât cho 
doanh nghiệp ■
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